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PHÒNG GD&ĐT Q. LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN 

Họ và tên: ................................................ 

Lớp: 2A ...... 

Thứ  Năm  ngày  9  tháng  5  năm 2024 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN TOÁN - LỚP 2 

Năm học 2023 - 2024 

 (Thời gian làm bài: 35 phút) 

  Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm kí 
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Bài 1 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng 

a) Số chín trăm linh năm viết là:  

          A. 950                B. 955                C. 905                D. 995 

b) Tích của 4 và 5 nhỏ hơn số nào trong các số sau : 

A. 10                              B. 20                           C. 25                            D. 9 

Bài 2 (1 điểm) Cho các số: 427; 242; 369; 472; 724 

a) Xếp các số theo thứ tự lớn dần : …………………………………………….. 

b) Số lớn hơn 400 nhưng bé hơn 500 là : ……………………………………… 

Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

625 + 155 946 – 581 170 + 586 864 – 436 

………… ………… ………… ………… 

………… ………… ………… ………… 

………… ………… ………… ………… 

Bài 4 (1 điểm) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm? 

648 .................. 684 

900 + 90 + 8 ........ 1000  

695 ....... 600 + 95  

13 cm + 27 cm ......... 3 dm + 9 cm  

Bài 5 ( 1 điểm ) Điền số thích hợp vào mỗi hình sau: 

 

 

 

8  …. …… - 15 
….. 



 

Bài 6 (1,5 điểm) Bể thứ nhất chứa được 258 l nước. Bể thứ hai chứa được nhiều hơn 

bể thứ nhất 42 l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước?  

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Bài 7 ( 1 điểm ) Đọc bảng số liệu rồi điền số và chữ thích hợp vào chỗ chấm:  

Số học sinh đã tham gia vẽ tranh Cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc” của 

trường Tiểu học Long Biên được thống kê vào bảng như sau: 

Khối lớp Một Hai Ba Bốn Năm 

Số học sinh 125  165 134 185 139 

 

- Khối lớp …..…. . có số học sinh tham gia nhiều nhất là ................. học sinh.  

- Khối lớp có số học sinh tham gia ít hơn 150 là: …………………………………….  

- Khối 1 và 2  có tất cả ……….. học sinh tham gia. 

Bài 8 ( 1 điểm ) Hình bên : 

- Có …… khối hình lập phương 

- Có ……. khối hình trụ 

- Có tất cả …… hình khối 

 

Bài 9 (0,5 điểm) Cho bốn chữ số 5, 3, 0, 8. Hãy viết số lớn nhất và số nhỏ nhất có 

ba chữ số khác nhau lập được từ các chữ số trên. 

- Số lớn nhất là: ..................................... 

- Số bé nhất là: ...................................... 

 

 

 

 

PHỤ HUYNH HỌC SINH 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

GVCN 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 


